LÍ LỊCH KHOA HỌC

	1. Họ và tên: Phạm Quý Thọ

	2. Năm sinh:           1955                                            3. Nam/Nữ: Nam


	4. Học hàm:       PGS                                                  Năm được phong học hàm: 2002
    Học vị:      TS                                                         Năm đạt học vị: TS 1992

	5. Chức danh nghiên cứu/giảng dạy: Giảng  viên  chính                                         

	6. Địa chỉ nhà riêng: 15 B, Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

	7. Điện thoại: CQ: 04.35562395; NR: 0438227219; Mobile: 0912244884

8. Fax: 0439433009                                    E-mail: phamquytho@gmail.com

	9. Cơ quan - nơi  làm việc của cá nhân
     Tên Cơ quan:  Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
     Điện thoại: 04.385857374

     Địa chỉ Cơ quan: 65, Văn Miếu, Ba đình, Hà Nội

	10. Quá trình đào tạo

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	ĐH Kinh tế – Tài chính Lê Nin Grat, Liên Xô (cũ)
	Kinh tế
	1972-1978

	Thạc sỹ
	-
	-
	-

	Tiến sỹ
	Trường tổng hợp Kinh tế – Tài chính Saintpetecbua,

CH Liên bang Nga
	Kinh tế
	1989-1992

	Chứng chỉ Cao-Trung cấp
	Học viện Hành chính Quốc gia,

Hà Nội – Việt Nam
	Quản lý Nhà nước
	5-8/1996

	Chứng chỉ đào tạo
	Cardiff, Wales, United Kingdom
	Động thái DS
	9-12/1997

	Cử nhân 
	Đại học SP Ngoại ngữ Hà Nội_Việt Nam
	Anh Văn
	2005-2008

	Chứng chỉ
	Trung tâm Đào tạo  Việt Nam- Singapore
	Kỹ năng lãnh đạo và quản lý cho các nhà quản lý chính
	7/2010

	Chứng chỉ đào tạo
	Viện Quản lý Châu Á – Bộ Kế hoạch – Đầu tư
	Chương trình đào tạo Quản lý thay đổi và lãnh đạo
	8-10/1010


	11. Quá trình công tác



	Thời gian 

(Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ Cơ quan

	1978-2003
	Giảng viên
	ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội
	207 Đường Giải phóng, Hai Bà Trưng, HN

	2003-2008
	Phó tổng biên tập Tạp chí 
	Tạp chí Kinh tế & Phát triển ĐH KTQD
	207 Đường Giải phóng, Hai Bà Trưng, HN

	2009 – 5-2015
6-2016 – nay 
	Trưởng khoa CSC

Giảng viên CSC
	Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	65, Văn Miếu, HN
Cơ sở ĐT-NC Bộ KH&ĐT

8 b Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình


12.Nghiên cứu khoa học

	TT
	Tên đề tài khoa học chủ yếu chủ trì 

và tham gia 
	Mã số và cấp quản lý
	Thời gian thực hiện
	Ngày nghiệm thu
	Kết quả

	Tên đề tài khoa học chủ trì

	0
	Khoán quỹ lương trong các trường đại học
	Cấp Bộ
	1980
	06/1980
	Khá

	1
	Thực trạng và những giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Ninh Thuận


	Cấp Bộ

Nhánh của đề tài cấp Nhà nước
	Năm 1999
	22/10/1999
	Đạt yêu cầu


	2
	Sự ảnh hưởng của di dân nông thôn - Hà Nội đến việc làm và mức sống trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá
	Cấp Bộ Mã số B2000- 38-71
	Năm 2000
	5/4/2001 
	Tốt

	3
	Phát triển thị trường lao động định hướng XHCN ở Việt Nam

KX.01.07.03
	Cấp Bộ

Nhánh của đề tài cấp Nhà nước
	Năm 2001-2003
	2003
	Đạt yêu cầu

	4
	Những giải pháp kinh tế xã hội cơ bản nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động ở Việt Nam hiện nay
	Cấp Bộ Mã số B2005- 38
	Năm 2005
	Năm 2005
	Khá

	5
	Thu nhập, đời sống, việc làm của người có đất bị thu hồi để xây dựng các KCN, khu đô thị kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội các công trình công cộng phục vụ lợi ích quốc gia
	Cấp Bộ

Nhánh của đề tài cấp Nhà nước
	Năm 2005
	Năm 2005
	Khá

	6
	Đánh giá và kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả đối với chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên
	Tiểu Đề án cấp Bộ
	2010
	2012
	Khá

	7
	Các giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách giảm nghèo ở VN
	Cấp Bộ
	2011 - 2012
	2012
	Xuất sắc

	Tên đề tài khoa học tham gia

	1
	Di dân nông thôn - thành thị với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam
	Cấp Bộ

B95-20-43
	1 năm 1994-1995
	16/12/1995
	Xuất sắc

	2
	Một số luận cứ khoa học hình thành chế độ trợ cấp thất nghiệp ở nước ta
	Bộ LĐ TB & XH 546 LTB-XH QĐ
	1 năm 1995-1996
	14/6/1996
	Khá

	3
	Nghiên cứu thực trạng và tiềm năng lao động của một xã mới chuyển về Quận Tây Hồ và những giải pháp chuyển đổi cơ cấu lao động trong xu hướng đô thị hoá
	Sở KH  CN & MT Hà Nội. Mó số 08-05/01-96-01
	1 năm 1996-1997
	22/8/1997
	Khá

	4
	Mối quan hệ tác động qua lại giữa phát triển dân số với phát triển kinh tế-xã hội ở Hà Nội
	Bộ GD-ĐT

B96-38-13
	1 năm 1996-1997
	5/1997
	Khá

	5
	Thực trạng và những giải pháp đảm bảo sản xuất và đời sống cho các hộ nông dân không có đất hoặc thiếu đất sản xuất ở tỉnh Đồng Tháp


	 Dự án cấp Nhà nước

Số 2397/QĐ-KH
	1 năm

1998
	8/1998
	Hoàn thành nhiệm vụ

	6
	Tạo việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng trong quá trình đô thị hoá ở huyện Thanh Trì, Hà Nội
	MS: B 2003.38.58
	Năm 2003
	2005
	Đạt


13. Công trình chủ yếu công bố trên các tạp chí, kỷ yếu khoa học

	TT
	Tên bài báo, báo cáo khoa học chủ yếu
	Số đồng tỏc giả
	Tên tạp chí, kỷ yếu
	Tập 
	Số 
	 Trang
	Năm công bố

	1
	Một số xu hướng nghiên cứu xã hội học lao động ở Liên Xô 

	0
	Thông báo khoa học, Đại học Kinh tế Kế hoạch
	 XV
	XV
	173 - 184
	1986

	2
	Về thị trường lao động ở Việt Nam 
	0
	Hội thảo Quốc gia Bộ LĐTB và XH "Vai trò quản lý lao động trong nền kinh tế Quốc dân"
	ngày 10 - 14/ 7/ 1989
	
	221 - 227
	1989

	3
	Các khía cạnh chủ yếu nghiên cứu vấn đề tạo việc làm hiện nay ở nước ta
	0
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển
	-
	11
	61-65


	1996

	4
	Quá độ dân số: Việt Nam đang ở đâu?
	0
	Tạp chí Thông tin Dân số
	-
	5
	16-18
	1997

	5
	Thông tin giáo dục truyền thông trong công tác Dân số- KHHGĐ ở huyện vùng cao Quảng Hoà (Cao Bằng)
	0
	Tạp chí Dân tộc học
	-
	2

(94)
	36-41
	1997

	6
	Thực trạng và giải pháp đảm bảo sản xuất đời sống cho các hộ nông dân không có đất, thiếu đất sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp
	1
	Quan điểm và giải pháp đảm bảo sản xuất, đời sống cho các hộ nông dân không đất hoặc thiếu đất sản xuất ở Đồng bằng sông Cửu Long. ĐH KTQD
	-
	-
	215-223
	1998

	7
	Thực trạng và những giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Ninh Thuận
	1
	Phát triển kinh tế trang trại trong thời kỳ CNH,HĐH ở Việt Nam. ĐH KTQD
	-
	-
	243-251
	1999

	(Tiếp trang bờn)


	TT
	Tên bài bỏo, báo cáo khoa học chủ yếu
	Số đồng tác giả
	Tên tạp chí, kỷ yếu
	Tập
	Số
	Trang
	Năm công bố

	8
	Một vài suy nghĩ về chất lượng đào tạo cán bộ quản lý nguồn nhân lực
	0
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển
	-
	11
	9-11
	2001

	9
	Ảnh hưởng di cư tự do của một số dân tộc thiểu số miền núi phia Bắc vào Đắc Lắk đến phát triển kinh tế xã hội và môi trường tại địa phương.
	1
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển
	-
	55
	8-10
	2002

	10
	Hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ quản lý của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam
	0
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển
	-
	57
	41-44
	2002

	11
	Mối quan hệ giữa kinh tế và dân số trong xây dựng mô hình tích luỹ của dân số
	0
	Tạp chí Dân số và Phát triển
	
	2
	3-8
	2002

	12
	Cung lao động ở Việt Nam: Thực trạng, xu hướng thay đổi và các yếu tố thay đổi
	
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển
	
	60
	11-14
	6/2002

	13
	Hoàn thiện các giải phỏp tài chính thúc đẩy xuất khẩu lao động ở Việt Nam
	
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển
	
	84
	23-26
	6/2004

	14
	Phát triển các tổ chức linh hoạt trong thời kỳ chuyển đổi cơ chế
	
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển
	
	87
	34-36
	9/2004

	15
	Thực trạng và các giải pháp chủ yếu chuyển dịch cơ cấu lao động trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
	
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển
	
	90
	3-7
	12/2004

	16
	Problems with Employment in Vietnam
	
	Economic development Review
	
	126
	10-11
	2/2005

	17
	Các giải pháp tài chớnh xoá đoi giảm nghèo
	
	Tạp chí Tài Chính
	
	Số 9 (491)
	15-17
	5/2005

	18
	Thực trạng và những thách thức trong lĩnh vực lao động – việc làm ở Việt Nam
	
	Tạp chí Dân số và Phát triển
	
	Số 5 (50)
	35-38
	5/2005

	19
	Poverty Alleviation in Vietnam
	
	Vietnam Economic Review
	
	No 8 (132)
	13-18
	8/2005

	20
	Hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội trong điều kiện phát triển thị trường ở Việt Nam
	
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển
	
	91
	4-7
	1/2005

	21
	Động thái thu nhập của dân cư Việt Nam hiện nay
	
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển
	
	93
	19-23
	3/2005

	22
	Vai trò kinh tế tư nhân đối với phát triển thị trường lao động ở Việt Nam
	
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển
	
	94
	5-9
	4/2005

	23
	Thực trạng giảm nghèo ở Việt Nam
	
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển
	
	95
	6-11
	5/2005

	24
	Vấn đề bảo trợ xã hội ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay
	
	Tạp chí Kinh tế và Phỏt triển
	
	97
	8-12
	7/2005

	25
	Thực trạng và giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước và quản lý doanh nghiệp ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế
	
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển
	
	102
	11-16
	12/2005

	26
	Các giải pháp phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang trong muà nước nổi
	
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển
	
	104
	42-45
	2/2006

	27
	Những đặc điểm chủ yếu của nguồn nhân lực Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước
	
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển (Tiếng Việt và Tiếng Anh)
	
	109
	7-11
	7/2006

	28
	Vấn đề việc làm, thu nhập và đời sống của lao động khu công nghiệp – khu chế xuất hiện nay ở Việt Nam
	
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển (Tiếng Việt và Tiếng Anh)
	
	125
	6-9
	11/2007

	29
	Đặc điểm của QHLĐ tại VN và cơ chế vận động của các chủ thể trong QHLĐ
	
	Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Quan hệ lao động trong xu thế toàn cầu hóa và vai trò của Công Đoàn”

NXB Lao động - 2011
	
	15/5
	18-24
	5/2011

	30
	Một số giải pháp khôi phục niềm tin chính sách nhằm đưa  kinh tế VN phát triển bền vững trong năm 2013
	
	Tạp chí Ngân hàng
	
	7
	1-4
	4/2013

	31
	Giải mã người giàu VN  và hàm ý chính sách
	
	Báo Đầu tư
	
	4
	Số 76
	26/6/2015

	32
	Thuyết Piketty và trường hợp Việt Nam
	
	Đầu Tư
	
	4
	Số 102
	26/8/15

	32
	Tăng trưởng xanh, nghèo đói và phát triển bền vững
	
	Kỷ yếu hội thảo “Thực trạng tăng trưởng xanh ở VN và kinh nghiệm từ Hoa Kỳ”
	
	3
	15-18
	21/10/15

	33
	Thay đổi tư duy và điều hành CS công nghiệp hóa
	
	Kỷ yếu hội thảo

APD-KOICA_Hàn Quốc
	
	4
	34-37
	18/11/15


  13.Sách, giáo trình biên soạn               

	TT
	Tên sách, giáo trình biên soạn và tham gia biên soạn
	Thuộc loại
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Số đồng tác giả

	1
	Dân số và Phát triển. 
	GT
	Nông nghiệp
	2001
	4

	2
	Dân số học (cho SV ngoài ngành)
	GT
	Giáo dục
	1997
	3

	3
	Dân số học (cho SV chuyên ngành)
	GT
	Thống kê
	1995
	6

	4
	Dân số học (cho SV kinh tế)
	GT
	Thống kê
	1995
	5

	5
	Tổ chức và định mức lao động khoa học trong xí nghiệp.
	GT
	ĐH Kinh tế Kế hoạch
	1985
	5

	6
	Bài tập Dân số học
	CK
	Giáo dục
	1997
	Tác giả

	7
	Quản lý chương trình Dân số - Kế hoạch hoá gia đình 


	GT
	ĐH KTQD - Uỷ ban Quốc gia DS-KHHGĐ
	1997
	Tác giả

	8
	Hệ thống bài tập Dân số và Quản lý Chương trình DS-KHHGĐ
	CK
	ĐH KTQD - Uỷ ban Quốc gia DS-KHHGĐ
	1999
	6

	9
	Hướng dẫn phương pháp giảng dạy môn học Dân số-KHHGĐ cho giảng viên cấp tỉnh, thành phố
	HD
	ĐH KTQD - Uỷ ban Quốc gia DS-KHHGĐ
	1999
	3

	10
	Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam
	TK
	Chính trị Quốc gia
	2000
	Tập thể

	11
	Sản xuất và đời sống của các hộ nông dân không có đất hoặc thiếu đất ở Đồng bằng Sông Cửu Long
	TK
	Chính trị Quốc gia
	1999
	Tập thể

	12
	Thành lập và quản lý công ty, xí nghiệp liên doanh với nước ngoài 
	TK
	Chính trị Quốc gia
	1994
	Tập thể



	13
	Thị trường lao động Việt Nam: thực trạng và giải pháp phát triển
	TK
	Lao động – Xã hội
	2003
	Tác giả

	14
	Một số vấn đề kinh tế xã hội Việt Nam
	TK
	Chính trị Quốc gia
	2004
	Tập thể

	15
	Kinh tế Việt Nam năm 2004
	TK
	Lý luận chính trị
	2005
	Tập thể

	16
	Chuyển dịch cơ cấu lao động Việt Nam
	TK
	Lao động – Xã hội
	2006
	Tác giả

	17
	Quản lý nguồn nhân lưc trong môi trường toàn cầu hóa
	BG
	ĐH Công Đoàn VN
	2008
	Tác giả

	18
	Quản lý người sủ dụng lao động
	BG
	ĐHCD
	2009
	Tác giả

	19
	Họach định chiến lược nguồn nhân lực
	BG
	ĐHCD
	2009
	Tác giả

	20
	Quản trị nguồn nhân lực: Các bài trắc nghiệm và tình huống
	GT
	Thanh Niên
	2010
	Chủ biên

	21
	Chính sách công
	CK
	Thông tin – Truyền thông
	2014
	Đồng chủ biên

	22
	Kinh tế Việt Nam: 30 năm chuyển đổi
	CK
	Thông tin – Truyền thông
	2015
	Tác giả

	Ghi chú: CK là sách chuyên khảo; GT  là  giáo trình; TK  là sách tham khảo; HD  là sách hướng dẫn; BG là bài giảng


15.Các công việc chuyên môn khác:

1. Giảng dạy, chỉ đạo thực tế cho nhiều đối tượng nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên khác nhau;
2. Hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên;
3. Biên soạn và chủ trì biên soạn một số chương trình đào tạo cao học và sinh viên;

4. Tham gia các Hội đồng đánh giá luận án TS, luận văn cao học;

5. Chủ trì và tham gia nhiều hội thảo khoa học
Hà Nội, ngày 20 tháng 10  năm 2015







Người  khai  lý kịch khoa học

PGS. TS  PHẠM QUÝ THỌ

(Đã ký)
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